
Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Giới thiệu chung về dự án  

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà 

Nội. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 

- Nguồn vốn: Đầu tư công (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh 

viện). 

2. Giới thiệu chung về gói thầu 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị 

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt 

thiết bị toàn bộ công trình. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Khởi công và hoàn thành 

a) Thời gian khởi công và hoàn thành: 

- Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày có thông báo của 

chủ đầu tư. 

- “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ 

cuối tuần. 

2. Thời gian làm việc 

Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành công trình. Tuy nhiên 

nhà thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao động theo quy định 

của Bộ luật Lao động. 

3. Tiến độ thi công 

Tiến độ thi công của Nhà thầu phải thể hiện được: 

- Tổng tiến độ thi công: Thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa 

các công tác thi công, các tổ đội thi công; 

- Biểu đồ huy động nhân lực; 

- Biểu đồ huy động máy móc, thiết bị phục vụ thi công; 

- Biểu đồ cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình; 



- Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về điều kiện năng lực của nhà thầu khi tham gia thi công xây 

dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng 

Nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng 

đối với các công trình dân dụng cấp II trở lên theo quy định tại Điều 106 Nghị 

định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024. Đối với nhà thầu liên danh, phải thỏa 

mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận. 

2. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa là các hệ thống thiết bị công 

trình; chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu 

2.1. Yêu cầu chung 

- Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt là một thành 

phần của E-HSMT, được Chủ đầu tư đính kèm thông báo mời thầu. 

- Khi đề xuất hàng hóa, vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu, nhà thầu chỉ 

được phép chào một phương án duy nhất cho mỗi loại, bao gồm: một hãng sản 

xuất, một ký/mã hiệu (nếu có), một nhãn hiệu và một xuất xứ. 

Trường hợp nhà thầu đề xuất từ hai hãng sản xuất hoặc hai nhãn hiệu hoặc 

hai ký/mã hiệu hoặc hai xuất xứ khác nhau trở lên cho cùng một loại hàng hóa, 

vật tư, vật liệu, thì hồ sơ dự thầu sẽ được xem là đặt ra các điều kiện mang tính 

hạn chế hoặc không hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của E-HSMT, và do đó không 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể và duy nhất một ký mã 

hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề 

xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT 

của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hóa được nêu tại mục I Mẫu số 

01B Chương IV E-HSMT 

- Các hàng hóa mà nhà thầu đề xuất theo nội dung tại Mẫu số 10B Chương 

IV E-HSMT phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số, đặc tính kỹ thuật được 

nêu trong hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm cùng E-HSMT. Bất kỳ 

nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong hồ sơ thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật được đính 

kèm E-HSMT chỉ dùng để tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng 

hóa, không nhằm mục đích làm hạn chế nhà thầu và được hiểu là “tương đương”. 

Tương đương nghĩa là tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ. 

- Nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hồ sơ thiết 

kế, chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể 

đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng khác, các nhãn hiệu hàng hóa khác, miễn là Nhà 

thầu có thể chứng minh cho Chủ đầu tư chấp thuận rằng những thay thế đó vẫn 

đảm bảo tính tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với các quy định trong hồ sơ 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 



- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa bao gồm:  

+ Bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với 

đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, nhà sản xuất 

và các thông tin khác theo mẫu được quy định trong mục này;  

+ Cam kết hàng hoá chào thầu phải mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau. 

+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và Giấy chứng nhận 

chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với hàng hoá nhập khẩu khi giao hàng.  

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật được lấy từ các Website của hãng của nhà sản 

xuất (ghi cụ thể đường link website) để chứng minh tính đáp ứng đầy đủ về yêu 

cầu kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu tại Chương V 

của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông 

số kỹ thuật, tính năng theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải cung cấp các 

tài liệu có đủ thông số kỹ thuật có xác nhận của Nhà sản xuất hoặc Văn phòng đại 

diện của nhà sản xuất tại Việt Nam (đính kèm E-HSDT) để chứng minh đầy đủ 

tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. 

- Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng 

nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp. Nhà 

thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung bản dịch so với bản 

gốc và tính pháp lý của tài liệu này. 

- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị đề 

xuất cho gói thầu theo Mẫu sau: 



BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ CHÀO THẦU 

STT 
Danh mục 

thiết bị(1) 

Ký mã 

hiệu(2) 

Nhãn 

hiệu(3) 

Năm sản 

xuất(4) 

Xuất xứ 

(Quốc gia 

hoặc vùng 

lãnh thổ)(5) 

Hãng 

sản 

xuất(6) 

Thông số 

kỹ thuật 

của hàng 

hóa chào 

thầu(7) 

Đặc tính, thông 

số kỹ thuật của 

hàng hóa, thiết 

bị, tiêu chuẩn sản 

xuất, tiêu chuẩn 

chế tạo và công 

nghệ; Tiêu chuẩn 

chất lượng của 

hàng hóa, thiết 

bị; xuất xứ (nếu 

có) theo yêu cầu 

của thiết kế, chỉ 

dẫn kỹ thuật (8) 

Tài liệu 

tham chiếu(9) 

         trang số … 

(bảng số…), 

Catalogue, file 

xx.pdf,…; 

Ghi chú: 

(1): Dẫn chiếu theo theo nội dung danh mục tại mục I Mẫu số 01B Chương IV E-HSMT. 

(2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về thiết bị chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu 

trong E-HSMT và Hồ sơ thiết kế đính kèm. Nhà thầu phải ghi thông tin cụ thể về thiết bị đề xuất sử dụng cho gói thầu, chỉ được đề 

xuất 01 ký/mã hiệu cho mỗi loại thiết bị, không được ghi “hoặc tương đương”.  

(7): Nhà thầu kê khai đầy đủ các nội dung của thiết bị chào thầu tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tương 

ứng được quy định tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 

(8): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 

(9): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

trong HSMT, để Tổ chuyên gia tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông 



tin theo yêu cầu nêu trên, Tổ chuyên gia có quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu 

để xem xét, đánh giá. Tổ chuyên gia có quyền kiểm chứng lại các nội dung do nhà thầu đề xuất trên website của nhà sản 

xuất/đại lý phân phối được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất để xem xét. Nếu Tổ chuyên gia không tìm thấy các thông tin về 

hàng hóa trên website hoặc có thông tin nhưng các thông tin này sai lệch về kỹ thuật so với tài liệu do nhà thầu cung cấp 

trong HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu thì nhà thầu phải chấp nhận kết 

quả đánh giá của Tổ chuyên gia. 

Trường hợp các thiết bị nhà thầu đề xuất không đầy đủ các yêu cầu nêu trên thi thiết bị đó sẽ được đánh giá là không 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định 

dạng .doc/docx/xls/xlsx để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu với yêu cầu của HSMT.  

Các tài liệu tham chiếu của hàng hóa chào thầu được đính kèm hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ưu tiên tối đa sử dụng các 

file mềm tài liệu gốc là file có định dạng .pdf gốc (không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các file scan từ bản cứng/scan 

từ bản in) do vấn đề dung lượng và chất lượng hiển thị cũng như các hạn chế về tiếp cận nội dung rất khó khăn của bản scan 

từ bản cứng/scan từ bản in. Trong tài liệu kỹ thuật/catalogue thiết bị phải đánh dấu (highligt) các nội dung về thông số kỹ 

thuật mà thiết bị đáp ứng các tiêu chí tương ứng trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm E-HSMT. 

Nhà thầu đính kèm các tài liệu liên quan theo nguyên tắc: [Tên nhà thầu (có thể viết tắt)_Tên hãng (viết ngắn gọn)_Loại 

văn bản (catalog/CFS/ISO/Ủy quyền/GPNK…)_Số của văn bản (nếu có) hoặc Số thứ tự của file (nếu có nhiều văn bản cùng 

chung các thông tin.)].



2.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu 

- Vật tư, vật liệu đưa vào thi công cho công trình phải mới 100%, đảm bảo 

yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng; 

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu dùng cho công trình phải đúng chủng loại, 

chất lượng như yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được kiểm nghiệm đạt yêu cầu trước khi 

đưa vào sử dụng. 

- “Tương đương” theo yêu cầu với sản phẩm, hàng hóa nêu trong E-HSMT 

nghĩa là tương tự về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng với nội dung so sánh. 

- Trường hợp trong chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế hoặc E-HSMT có nêu 

nhãn hiệu, Catalogue hoặc xuất xứ của một sản phẩm cụ thể là chỉ để tham khảo, 

minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của vật tư/vật liệu hoặc thiết bị. Nhà thầu phải 

lựa chọn vật tư/vật liệu tương đương với sản phẩm đó về đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng. 

- Chứng nhận chất lượng/Catalogue/tài liệu kỹ thuật… của các vật tư/vật liệu 

theo yêu cầu mà Nhà thầu phải gửi kèm E-HSDT để chứng minh sản phẩm mà 

nhà thầu đề xuất đáp ứng hoàn toàn thông số kỹ thuật theo quy định của hồ sơ 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, phải thể hiện rõ chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật, 

tiêu chuẩn sản xuất/tiêu chuẩn chế tạo; đối với sản phẩm chế tạo sẵn hoặc thiết bị 

phải thể hiện rõ kiểu dáng, màu sắc, kích thước, vật liệu chế tạo...Các tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài (nếu có) phải được dịch thuật sang tiếng Việt). Nhà thầu phải 

đánh dấu (highligt) các nội dung về thông số kỹ thuật mà vật tư, vật liệu đáp ứng 

các tiêu chí kỹ thuật tương ứng trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm 

E-HSMT. 

- Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại vật tư, vật liệu dùng cho gói thầu 

theo Mẫu sau: 



BẢNG KÊ KHAI QUI CÁCH, XUẤT XỨ CÁC LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU DÙNG CHO GÓI THẦU 

STT 
Tên vật tư, vật 

liệu(1) 

Đơn vị 

tính(2) 

Ký mã 

hiệu(3) 

Nhãn hiệu, Nhà 

sản xuất(4) 

Xuất 

xứ(5) 

Thông số kỹ 

thuật chủ yếu, 

xuất xứ (nếu 

có) theo yêu 

cầu của thiết 

kế, chỉ dẫn kỹ 

thuật(6) 

Thông số kỹ 

thuật chủ yếu, 

xuất xứ (nếu 

có) do Nhà 

thầu đề xuất(7) 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

áp dụng(8) 

Tài liệu 

chứng 

minh kèm 

theo(9) 

1 
     

 
   

2 
     

 
   

... 
     

 
   

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu liệt kê đầy đủ các vật tư, vật liệu chính thuộc các nhóm theo nội dung tại Bảng vật tư, vật liệu chính nhà thầu 

phải đề xuất trong E-HSDT dưới đây. 

(2), (3), (4), (5), (7), (8): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về vật tư, vật liệu chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu 

cầu trong Hồ sơ thiết kế đính kèm. Trường hợp vật tư, vật liệu đã được nhà sản xuất công bố cụ thể ký/mã hiệu thì nhà thầu phải 

chào cụ thể và duy nhất 01 ký/mã hiệu, nhãn hiệu, nhà sản xuất và xuất xứ đề xuất sử dụng cho gói thầu, không được ghi “hoặc 

tương đương”. 

(6): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về vật tư, vật liệu tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 

(9): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong 

HSMT, để Tổ chuyên gia tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu 

cầu nêu trên, Tổ chuyên gia có quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu để xem xét, đánh 

giá. Tổ chuyên gia có quyền kiểm chứng lại các nội dung do nhà thầu đề xuất trên website của nhà sản xuất/đại lý phân phối được 

ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất để xem xét. Nếu Tổ chuyên gia không tìm thấy các thông tin về hàng hóa trên website hoặc có 

thông tin nhưng các thông tin này sai lệch về kỹ thuật so với tài liệu do nhà thầu cung cấp trong HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để 

đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu thì nhà thầu phải chấp nhận kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia. 

Trường hợp các vật tư, vật liệu nhà thầu đề xuất không đầy đủ theo các yêu cầu nêu trên thì vật tư, vật liệu đó sẽ không được 



xem xét, đánh giá. Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định dạng 

.doc/docx/xls/xlsx để chứng minh tính đáp ứng của vật tư, vật liệu dự thầu với yêu cầu của HSMT.  

Các tài liệu tham chiếu của vật tư, vật liệu chào thầu được đính kèm hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ưu tiên tối đa sử dụng các 

file mềm tài liệu gốc là file có định dạng .pdf gốc (không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các file scan từ bản cứng/scan từ 

bản in) do vấn đề dung lượng và chất lượng hiển thị cũng như các hạn chế về tiếp cận nội dung rất khó khăn của bản scan từ bản 

cứng/scan từ bản in. Trong tài liệu kỹ thuật/catalogue... phải đánh dấu (highligt) các nội dung về đề xuất kỹ thuật đáp ứng các tiêu 

chí tương ứng trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm E-HSMT. 

Nhà thầu đính kèm các tài liệu liên quan theo nguyên tắc: [Tên nhà thầu (có thể viết tắt)_Tên hãng (viết ngắn gọn)_Loại văn 

bản (catalog/CFS/ISO/Ủy quyền/GPNK…)_Số của văn bản (nếu có) hoặc Số thứ tự của file (nếu có nhiều văn bản cùng chung các 

thông tin.)]. 

 



Danh mục vật tư, vật liệu chính yêu cầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu 

STT Tên vật tư, vật liệu 

A Phần kết cấu 

1 Cốt thép các loại 

2 Bê tông thương phẩm 

3 Xi măng 

4 Cát, đá 

5 Vật liệu chống thấm 

 …. 

B Phần hoàn thiện: 

1 Gạch xây các loại 

2 Gạch, đá ốp lát các loại 

3 Sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm  

4 Trần các loại  

5 Cửa các loại  

6 Lan can, tay vịn, phụ kiện hoàn thiện 

 … 

C Hệ thống cấp, thoát nước 

1 Thiết bị vệ sinh các loại 

2 Máy bơm cấp nước, máy bơm tăng áp 

3 Bể chứa nước 

4 Đường ống cấp nước các loại và phụ kiện 

5 Đường ống thoát nước các loại và phụ kiện 

 … 

D Hệ thống điện 

1 Cáp điện các loại 

2 Dây điện mềm, dây đôi, dây âm tường 

3 Ống luồn dây, máng cáp, nẹp kỹ thuật 

4 Tủ điện tổng, tủ điện tầng, tủ điều khiển 

5 Thiết bị đóng cắt 

6 Đèn chiếu sáng các loại 



STT Tên vật tư, vật liệu 

7 Công tắc, ổ cắm, mặt che 

 … 

Ghi chú:  

Danh mục các nhóm vật tư, vật liệu nêu trên mang tính chất tổng quát, có 

tính định hướng nhằm hỗ trợ nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Nhà 

thầu có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan trong E-HSMT để đề xuất đầy đủ, chính xác danh mục vật tư, vật 

liệu chính sử dụng cho gói thầu. 

Danh mục vật tư, vật liệu mà Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT có thể bao 

gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung liệt kê trên, tuy nhiên phải đầy đủ và 

phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

Ví dụ: Đối với nhóm gạch ốp lát các loại, nhà thầu cần căn cứ vào hồ sơ thiết 

kế chi tiết, bao gồm kích thước, chủng loại, vị trí sử dụng... để đề xuất đầy đủ từng 

loại gạch với thông tin tương ứng, không được chỉ nêu tên chung chung hoặc bỏ 

sót các chủng loại sử dụng trong công trình. 

3. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình 

3.1. Quy trình: 

- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu 

trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa 

ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đủ và rõ ràng về qui 

trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt 

nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

- Nội dung trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải nêu được biện 

pháp tổ chức thi công cho các công việc thuộc gói thầu, cụ thể như: 

+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí 

bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết 

khác; Các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; Giải pháp đảm bảo giao thông,... 

+ Biện pháp thi công các hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế được phê 

duyệt; 

+ Biện pháp lắp đặt các hệ thống thiết bị công trình theo hồ sơ thiết kế được 

phê duyệt; 

Và các biện pháp thi công công tác khác phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Việc đưa ra các biện pháp, các kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý 

và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá 

xem xét HSDT. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có 

thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay 



đề nghị giải quyết các trường hợp đó. 

- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách 

quan (bão gió, mất điện, ...) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các 

nhà dân xung quanh trong quá trình thi công...) và có biện pháp đề phòng rủi ro 

với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng. 

- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi 

công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các 

hoạt động chung của khu vực. 

3.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu sử dụng trong gói thầu 

bao gồm nhưng không giới hạn theo danh mục dưới đây: 

TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

I Yêu cầu chung  

1  
Quy chuẩn xây dựng Nhà và công trình công 

cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ 
QCXDVN 05:2008/BXD 

2  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 

trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 
QCVN 09:2017/BXD 

3  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô-tô QCVN 13:2018/BXD 

4  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm 

nước chữa cháy 
QCVN 02:2020/BCA 

5  
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy 

hoạch xây dựng 
QCVN 01:2021/BXD 

6  
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong 

xây dựng 
QCVN 18:2021/BXD 

7  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều 

kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 
QCVN 02:2022/BXD 

8  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp 

công trình phục vụ thiết kế xây dựng 
QCVN 03:2022/BXD 

9  
 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 

cháy cho nhà và công trình; 
QCVN 06:2022/BXD 

10  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy 
QCVN 03:2023/BCA 

11  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
QCVN 07:2023/BXD 

12  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 

công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng 
QCVN 10:2024/BXD 



TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

13  
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu 

đường bộ 

QCVN 

41:2024/TCĐBVN 

14  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập 

chung 

QCVN 14:2025/BXD 

15  

Tiêu chuẩn XDVN Nhà và công trình – 

Nguyên tắc xây dựng cơ bản xây dựng công 

trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử 

dụng 

TCXDVN 264:2002 

16  
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây 

dựng.  
TCVN 5637:1991 

17  
Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ 

bản 
TCVN 5638:1991 

18  
Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc 

cơ bản  
TCVN 5640 : 1991 

19  Tổ chức thi công  TCVN 4055:2012 

20  
Công tác phòng chống mối cho công trình 

xây dựng  
TCVN 7958:2017 

21  Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung  TCVN 4087:2012 

22  
Thiết bị nâng – Thiết kế, chế tạo và kiểm tra 

kỹ thuật 
TCVN 4244:2005 

23  
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và 

thiết kế tổ chức thi công 
TCVN 4252:2012 

24  
Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và 

định nghĩa 
TCVN 4473:2012 

25  Dàn giáo- các yêu cầu về an toàn  TCXDVN 296:2004 

26  Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học 

cho phép 
TCVN 5593:2012 

27  

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 

1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu 

kỹ thuật 

TCVN 9259-1:2012 

28  

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 

8: Giám định về kích thước và kiểm tra công 

tác thi công 

TCVN 9259-8:2012 

29  
Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể 

hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc 
TCVN 9261:2012 



TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

và thuật ngữ 

30  

Dung sai trong xây dựng công trình – 

Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện 

chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương 

pháp và dụng cụ đo 

TCVN 9262-1:2012 

31  

Dung sai trong xây dựng công trình – 

Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện 

chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các 

điểm đo 

TCVN 9262-2:2012 

32  

Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây 

dựng công trình để đảm bảo người tàn tật 

tiếp cận sử dụng 

TCXDVN 264:2002 

33  Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan  

II Công tác trắc địa, định vị công trình  

1 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- 

Yêu cầu chung 
TCVN 9398:2012 

2 
Nhà cao tầng – kỹ thuật đo đạc phục vụ công 

tác thi công 
TCVN 9364:2012 

3 

Dung sai trong xây dựng công trình – Giám 

định về kích thước và kiểm tra công tác thi 

công 

TCVN 9259-8:2012 

(ISO 3443-8:1989) 

4 

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình 

dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp 

đo cao hình học 

TCVN 9360:2012 

5 

Nhà và công trình xây dựng - Xác định 

chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc 

địa 

TCVN 9399:2012 

6 
Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc 

địa công trình 
TCVN 9401:2012 

III Công tác thi công đất, nền, móng  

1  Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

2  Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu  TCVN 9361:2012 

3  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

IV Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

1  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu TCVN 5574:2018 



TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

chuẩn thiết kế 

2  
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 

– Quy phạm thi công và nghiệm thu  
TCVN 4453:1995 

3  
Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép 

– Quy phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 9115:2019 

4  

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông 

cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt 

và nghiệm thu 

TCVN 9391:2012 

5  Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang TCVN 9392:2012 

6  

Tiêu chuẩn quốc gia về Thép cốt bê tông - 

Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế 

thi công và nghiệm thu 

TCVN 9390:2012 

7  
Bê tông nặng- Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự 

nhiên  
TCVN 8828:2012 

8  
Hỗn hợp Bê tông nặng- Phương pháp thử độ 

sụt  
TCVN 3106:2022 

9  
Hỗn hợp Bê tông nặng- lấy mẫu chế tạo và 

bảo dưỡng mẫu thử 
TCVN 3015:2022 

10  
Mái bằng và sàn BTCT trong công trình xây 

dựng. Yêu cầu chống thấm nước 
TCVN 5718:1993 

11  
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều 

kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu 
TCVN 5724:1993 

12  
Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 5641:2012 

13  Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren TCVN 8163:2009 

14  
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu 
TCVN 9340:2012 

15  Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012 

16  
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng 

dẫn công tác bảo trì 
TCVN 9343:2012 

17  

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng 

dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động 

của khí hậu nóng ẩm 

TCVN 9345:2012 

18  
Băng chắn nước dùng trong mối nối công 

trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng 
TCVN 9384:2012 
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19  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

V Kết cấu thép  

1  
Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – 

Phần 1: Các quá trình hàn kim loại 
TCVN 5017-1:2010 

2  

Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – 

Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy 

cứng và các thuật ngữ liên quan 

TCVN 5017-2:2010 

3  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế  TCXDVN 5575:2012 

4  
Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công 

và nghiệm thu 
TCVN 8790:2011 

5  

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn 

kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi 

công 

TCVN 9276:2012 

6  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

VI 
Các hệ thống kỹ thuật điện, nước, chống 

sét 
 

1 Quy phạm trang bị điện.  
11TCN18:2006 đến 

11TCN 21:2006 

2 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà.  
TCVN 7447 

(bộ tiêu chuẩn) 

3 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp  
TCVN 7447 

(bộ tiêu chuẩn) 

4 
Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương 

pháp lắp đặt 
TCVN 7997:2009 

5 
Đặt đường dây điện trong nhà ở và công 

trình công cộng. 
TCVN 9027:2012 

6 
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình 

công cộng. 
TCVN 9206:2012 

7 
Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng 

dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 

TCVN 9385:2012 

(BS 6651:1999) 

8 
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công 

trình công nghiệp – Yêu cầu chung 
TCVN 9358:2012 

9 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản TCVN 5576:1991 
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lý kỹ thuật. 

10 
Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ 

thống cung cấp nước. 
TCXD 76:1979 

11 
Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng 

để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt 
TCVN 6250:1997 

12 
Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiệm 

thu và phương pháp thử 
TCVN 3624:1981 

13 
Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – 

Nguyên tắc cơ bản. 
TCVN 5639:1991 

14 

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và 

công TCVN 4519:1988 

trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT 

16 Hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn  TCVN 3146:1986 

17 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.  
QCVN QTĐ-

5:2009/BCT 

18 
Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống 

điện.  

QCVN QTĐ-

6:2009/BCT 

19 
Tiêu chuẩn Việt Nam về Chiếu sáng nhân 

tạo, phương pháp đo độ rọi. 
TCVN 5176:1990 

20 

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam về Chiếu 

sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công 

cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

TCVN 333:2005 

21 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lắp đặt điện 

của các tòa nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp 

đặt thiết bị điện - Cách li, đóng cắt và điều 

khiển. 

TCVN 7447-5-53:2005 

(IEC 60364-5-53:2002): 

23 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thông lắp đặt điện 

hạ áp - Phần 441: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ 

chống điện giật. 

TCVN 7447-4-41: 2010 

(IEC 60364-4-41:2005) 

24 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lắp đặt điện 

của các tòa nhà- Phần 4-43: Bảo vệ an toàn 

Bảo vệ chống quá dòng. 

TCVN 7447-4-43:2010 

(IEC 60364-4-43:2005) 

25 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lắp đặt điện 

hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết 

bị điện - Quy tắc chung 

TCVN 7447-5-51:2010 

(IEC 60364-5-51:2005) 
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26 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lắp đặt điện 

áp - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ 

chống các tình hưởng nhiệt. 

TCVN 7447-4-42:2015 

(IEC 60364-4-42:2010) 

27 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lắp đặt điện 

hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết 

bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ. 

TCVN 7447-5-54:2015 

(IEC 60364-5-53:2011) 

28 
Tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm nối đất các 

thiết bị điện. 
TCVN 4756:1989 

29 
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong 

nhà và công trình; 
QCCTN: 2000 

30 

Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống tài liệu 

thiết kế xây dựng cấp và thoát nước, mạng 

lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công, 

TCVN 3989:2012 

31 
Tiêu chuẩn quốc gia về Thoát nước - Thuật 

ngữ và định nghĩa. 
TCVN 4038: 2012 

V.II 
Công tác hoàn thiện (xây, trát, ốp, lát, 

sơn,..) 
 

1 
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu  
TCVN 4085:2011 

2 
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây 

dựng  
TCVN 4459:1987 

3 

Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật - Vữa dán 

gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử 

TCVN 4314:2003 

TCXD VN336:2005 

4 Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 

5 
Tiêu chuẩn quốc gia về Cát nghiền cho bê 

tông và vữa 
TCVN 9205:2012 

6 

Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương pháp 

xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn - 

Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn 

TCVN 9405: 2012 

TCVN 2292:1978 

7 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi 

công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và 

láng trong xây dựng 

TCVN 9377-1:2012 

8 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi 

công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát 

trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 
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9 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi 

công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp 

trong xây dựng 

TCVN 9377-3:2012 

10 
Cửa đi. Cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ TCVN 9366-1:2012 

Cửa đi. Cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại TCVN 9366-2:2012 

11 
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm 

thi công và nghiệm thu 
TCVN 4516:1988 

V.III Hệ thống thang máy  

1 
Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt 

và sử dụng 
TCVN 7628:2007 

2 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí  TCVN 5866:1995 

3 
Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn 

hướng – Yêu cầu an toàn 
TCVN 5867:2009 

4 
Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu 

tạo và lắp đặt 
TCVN 6396:2017 

5 
Thang máy thuỷ lực - Yêu cầu an toàn về cấu 

tạo và lắp đặt 

TCVN 6396-20:2017 

(EN 81-20:2014) 

6 

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang 

máy – Kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận 

thang máy 

TCVN 6396-50:2017 

(EN 81-50:2014) 

7 
Thang máy điện – Phương pháp thử - Các 

yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
TCVN 6904:2001 

8 
Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các 

yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
TCVN 6905:2001 

9 
Mức ồn cho phép trong công trình công cộng 

– Tiêu chuẩn thiết kế 
TCXD VN 175:2005 

10 

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang 

máy- Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động 

điện và thủy lực 

TCVN 6396-3:2010 

(EN 81-3:2000) 

11 

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang 

máy- Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính 

chịu lửa của cửa tầng 

TCVN 6396-58:2010 

(En 81-58:2003) 

12 

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang 

máy- Áp dụng riêng cho thang máy chở 

người và thang máy chở người và hàng - 

Phần 72: Thang máy chữa cháy 

TCVN 6396-72:2010 

(EN 81-72:2003) 
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13 

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang 

máy- Áp dụng riêng cho thang máy chở 

người và thang máy chở người và hàng - 

Phần 73: Trạng thái của thang máy trong 

trường hợp có cháy 

TCVN 6396-73:2010 

(EN 81-73:2005) 

14 
Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại 

I, II, III và VI 

TCVN 7628-1:2007 

(ISO 4190-1:1999) 

15 
Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại 

IV  

TCVN 7628-2:2007 

(ISO 4190-2:2001) 

16 
Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục 

vụ loại V 

TCVN 7628-3:2007 

(ISO 4190-3:1982) 

17 
Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều 

khiển, ký hiệu và phụ tùng. 

TCVN 7628-5:2007 

(ISO 4190-5:2006) 

18 

Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang 

máy chở người trong các khu chung cư. Bố 

trí và lựa chọn. 

TCVN 7628-6:2007 

(ISO 4190-6:1984) 

19 
Thang máy và thang dịch vụ - Ray dẫn 

hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T 

TCVN 8040:2009 

(ISO 7465:2007) 

X Hệ thống điều hòa không khí, thông gió  

1  
Thông gió và điều hòa không khí - Yêu cầu 

lắp đặt đường ống và nghiệm thu hệ thống 
TCVN 13581:2023 

2  
Thông gió và điều hòa không khí - Yêu cầu 

thiết kế 
TCVN 5687:2024 

3  
Tiêu chuẩn Việt Nam về Âm học - mức ổn 

cho phép tại các vị trí làm việc 
TCVN 3985:1999 

4  Mức ồn cho phép trong công trình công cộng TCXD 175:2005 

5  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

XI Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

1  
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công 

trình – Yêu cầu thiết kế 
TCVN 2622:1995 

2  

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu 

hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu 

kỹ thuật 

TCVN 5040:1990 
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3  

Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp 

đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo 

cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà 

TCVN 7568-14:2015 

4  
Phòng cháy chữa cháy-Phương tiện chữa 

cháy-Thiết bị đầu nối 
TCVN 5739:2023 

5  An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254:1989 

6  

Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - 

Trang bị, bố trí 

TCVN 3890:2023 

7  

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler 

tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp 

thử đối với Sprinkler 

TCVN 6305-1:2007 

8  

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler 

tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp 

thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm 

trễ và chuông 

TCVN 6305-2:2007 

9  

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler 

tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp 

thử đối với van ống khô 

TCVN 6305-3:2007 

10  

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler 

tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp 

thử đối với cơ cấu mở nhanh 

TCVN 6305-4:1997 

11  

Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống 

sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và 

phương pháp thử đối với van tràn 

TCVN 6305-5:2009 

12  
Phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng – 

Yêu cầu thiết kế 
TCVN 6160:1996 

13  
Tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy - Dấu 

hiệu an toàn. 
TCVN 4879-1989 

14  An toàn cháy-Từ vựng TCVN 13249:2020 

15  
Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống chữa cháy. 

Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng. 
TCVN 5760:1993 

16  
Tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa 

cháy - chất chữa cháy - bột. 
TCVN 6102:2020 

17  
Tiêu chuẩn Việt Nam về Thiết bị chữa cháy 

- Trụ nước chữa cháy. 
TCVN 6379:2024 
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18  
Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống báo cháy 

tự động - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 5738:2021 

19  

 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy 

tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và 

lắp đặt 

TCVN 7336:2021 

20  
Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống chữa 

cháy bằng khí. 

TCVN 

7161:2021/2022/2024 

21  

Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa 

cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng 

và cấu tạo 

TCVN 7026:2025 

22  

Tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa 

cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính 

năng và cấu tạo 

TCVN 7027:2025 

23  
Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống báo 

cháy. 
TCVN 7568:2015 

24  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

XII Hệ thống điện nhẹ  

1  
Mạng viễn thông - Cáp thông tin kim loại 

dùng trong mạng điện thoại nội hạt 
TCVN 8238:2009 

2  
Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành 

chống sét và tiếp đất 
TCVN 8071: 2009 

3  
Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng 

viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ 
TCVN 8235:2009 

4  
Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - Yêu 

cầu kỹ thuật chung 
TCVN 8665:2011 

5  
Thiết bị nguồn - 48 VDC dùng cho thiết bị 

viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 8687:2011 

6  
Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến 

cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 8699:2011 

7  
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu 

cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 8700:2011 

8  

Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn 

DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao 

- Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 8688-2011 

9  
Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín 

hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích 
TCVN 9373: 2012 
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điện từ 

10  
Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong 

các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 10251:2013 

11  

Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu 

truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử 

TCVN 10296:2014 

12  Các tiêu chuẩn khác có liên quan  

Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thi công 

khác có liên quan 
… 

Trường hợp Nhà thầu nhận thấy các tiêu chuẩn về thi công, nghiệm thu nêu 

tại bảng trên không phù hợp, Nhà thầu được phép đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng 

khác nhưng phải đáp bảo các tiêu chuẩn đó tuân thủ các quy định hiện hành về 

quản lý dự án; quản lý chất lượng; quản lý chi phí xây dựng công trình và phù hợp 

với đặc điểm, tính chất của công trình. Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu 

trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại quy chuẩn, tiêu 

chuẩn sửa đổi, bổ sung, thay thế.  

3.3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

a. Yêu cầu chung: 

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 

hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình 

và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng, đủ các 

chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an ninh, an toàn 

của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện 

công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 

Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 

người lao động. 

-  Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 

công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản, người ở công trường và khu vực 

lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc an ninh, bảo vệ công trình, 

nguyên vật liệu và máy móc thiết bịđưa vào sử dụng cho việc thi công công trình 

kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn 

giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 

hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì 



bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kếđưa 

vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 

thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 

có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn vàđúng thời hạn nghĩa 

vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 

thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà 

theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 

không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm 

việc ở công trường nữa và phải thay thế trong thời gian do bên A ấn định. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 

ngoài thuộc phạm vi của công trường. Trong trường hợp có tai nạn lao động 

nghiêm trọng, hoặc chết người, bên B phải báo cáo với bên A và các đơn vị chức 

năng có trách nhiệm ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 

bên B phải thu dọn, san lấp hoàn trả hiện trường và làm cho khu vực bên trong và 

bên ngoài thuộc phạm vi công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công 

Giám sát kỹ thuật công trình có quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 

giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất sử dụng cho công trình 

chỉđược đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật 

công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sử dụng cho công trình không 

được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo 

cho Chủ đầu tư và tổ chức thiết kế để có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 

xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 

đưa vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 

Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 

nhà thầu chịu. 



Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 

đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong 

những trường hợp sau:  

- Do lý do chất lượng thi công công trình, an ninh, an toàn lao động, vệ sinh 

môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

- Và các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

3.4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Trình tự thi công lắp đặt theo yêu cầu tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, chỉ 

dẫn kỹ thuật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.  

3.5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 

a. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi 

trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, 

bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất 

thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế 

thải đưa đến đúng nơi quy định. 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 

che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám 

sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám 

sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công 

xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và 

yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 

thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ. 

3.6. Yêu cầu về an toàn lao động 

Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm: 

a. Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.  Định kỳ hoặc 

đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp 

thi công, biện pháp an toàn lao động cho phù hợp. 

b. Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng 

chuyên môn được đào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của 

pháp luật. Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho 

người lao động. 



c. Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên 

công trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối 

với những cá nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công. 

d. Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an 

toàn và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.  

e. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp 

đã được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.  

f. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, 

lập biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công 

trường. 

g. Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký (nếu có), bảo dưỡng máy và thiết 

bị nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định. 

Người làm công tác an toàn của nhà thầu có trách nhiệm:  

- Người làm công tác an toàn thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công 

trường theo quy định của nhà thầu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy 

các vi phạm về an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì tạm 

dừng thi công công việc đó, đồng thời báo cáo trực tiếp nhà thầu để xem xét xử lý 

hoặc yêu cầu người trực tiếp phụ trách bộ phận đó đình chỉ thi công để có các biện 

pháp bảo đảm an toàn cho người và công trình, sau đó báo cáo người chỉ huy công 

trường. 

- Người làm công tác an toàn hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải giám 

sát liên tục công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công 

trình 

3.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Yêu cầu chung: 

- Huy động nhân lực và thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi 

công và tiến độ đề xuất. 

- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do nhà thầu quản lý và điều 

hành. Nhân lực của nhà thầu ra vào công trường phải theo đúng danh sách gửi cho 

Chủ đầu tư. 

- Nhân lực phải tham gia thi công trực tiếp phải được đào tạo về an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. 

3.8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu lập ra phải đảm bảo an toàn cho 

các công trình tiếp giáp khu đất xây dựng. Mọi hư hỏng, sự cố, mất an toàn cho 

khu vực lân cận Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm bằng nguồn tài chính của 

mình. 

Biện pháp được lập phải đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. 

3.9. Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu 



a. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được 

trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ 

đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. 

b. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội 

dung: 

Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu 

trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công 

trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác 

quản lý chất lượng công trình. 

Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công 

trình bao gồm: 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 

dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công 

trình. 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây 

dựng. 

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội 

bộ. 

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 

Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi 

công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công 

trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử 

lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và 

khiếu nại với chủ đầu tư và với các bên có liên quan. 

IV . Các bản vẽ 

Các bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm cùng E-HSMT. 

 


